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	Hoạt động học
	Nhánh 1
Động vật sống trong gia đình
	Ngày 12/01/2026
 Khám phá con gà mái (5E Điều 15)
	Ngày 13/01/2026
Lĩnh vực: PTTC
Ném xa bằng 2 tay
	Ngày 14/01/2026
Lĩnh vực: PTNN
Truyện: “Cáo, Thỏ và Gà trống”
	Ngày 15/01/2026
Lĩnh vực: PTTM
Dạy KNVĐ: “Gà trống, Mèo con và Cún con”
	Ngày 16/01/2026
Lĩnh vực: PTTCKNXH
Thực hành chăm sóc con vật gần gũi: Chó, mèo, gà, thỏ,cá. (Liên hệ điều 33)
	

	
	
	Nhánh 2
Động vật sống dưới nước
	Ngày 19/1/2026
Lĩnh vực: PTNT
So sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau giữa hai nhóm có số lượng trong phạm vi 4

	Ngày 20/1/2026
Lĩnh vực: PTNN
Thơ: “Rong và cá”

	Ngày 21/1/2026
Lĩnh vực: PTTM
Dạy KNCH bài hát:  “Cá vàng bơi”
	Ngày 22/1/2026
Lĩnh vực: PTTC
“Chuyền, bắt bóng qua đầu”

	Ngày 23/01/2026
Lĩnh vực: PTTM
“Vẽ đàn cá đang bơi” (ĐT liên hệ điều 17)
	

	
	
	Nhánh 3
Động vật sống trong rừng
	 Ngày 26/1/2026
Lĩnh vực: PTTC
Chuyền, bắt bóng qua chân
	Ngày 27/01/2026
Lĩnh vực: PTNN
Truyện: Chú dê đen (Tích hợp điều 27)
	Ngày 28/01/2026
Lĩnh vực: PTTM
Dạy KNCH bài hát: “Đố bạn”

	 Ngày 29/01/2026
Lĩnh vực: PTNT
Trò chuyện về một số động vật sống trong rừng

	Ngày 30/01/2026
Lĩnh vực: PTTM
“Nặn con thỏ” (M)

	

	
	
	Nhánh 4
Côn trùng
	 Ngày 2/2/2026
Lĩnh vực: PTNT
- Trò chuyện về một số con côn trùng và chim( Liên hệ điều 34)
	Ngày 3/02/2026
Lĩnh vực: PTTM
Vẽ con bướm
	Ngày 4/02/2026
Lĩnh vực: PTTC
Dạy trẻ chạy 15m liên tục theo hướng thẳng trong 10 giây
	 Ngày 5/02/2026
Lĩnh vực: PTTM
HĐH: Dạy KNCH Con chim non
	Ngày 6/02/2026
Lĩnh vực: PTNN
- Thơ: Ong và Bướm
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Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1

	- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật
- TC: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do
SEL: Trẻ nhận biết cảm xúc của mình khi chăm sóc con vật

	- Quan thời tiết
- TC: Mèo và chim sẻ
- Chơi tự do.
*SEL: Trẻ nhận biết cảm xúc của mình trong các loại thời tiết khác nhau (vui khi trời nắng để chơi, buồn khi trời mưa không ra sân).
	- Quan sát con chó
- TC: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do.
SEL: Trẻ biết hợp tác, chia sẻ và lắng nghe ý kiến của bạn khi cùng quan sát con chó

	- Quan sát cây bàng
- TC: Kéo co
- Chơi tự do.
SEL: Trẻ biết hợp tác, chia sẻ và lắng nghe ý kiến của bạn khi cùng quan sát cây bàng

	- Thực hành tươí rau, nhặt cỏ
-TC: Thuyền về bến             
 - Chơi tự do
SEL: Trẻ nhận biết cảm xúc của mình khi chăm sóc vườn rau, nhặt cỏ, tưới nước

	

	
	
	Nhánh 2


	- Thực hành tưới rau, nhặt cỏ
- TC: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do
SEL: Trẻ nhận biết cảm xúc của mình khi chăm sóc vườn rau, nhặt cỏ, tưới nước

	· - Quan sát thời tiết
· - TC: Gà vào vườn rau
· - Chơi tự do.
· *SEL: Trẻ nhận biết cảm xúc của mình trong các loại thời tiết khác nhau (vui khi trời nắng để chơi, buồn khi trời mưa không ra sân).
	- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật
- TC: Nhảy lò cò.
- Chơi tự do.
SEL: Trẻ nhận biết cảm xúc của mình khi chăm sóc con vật

	- Quan sát tranh ảnh, video để nhận biết cảm xúc của trẻ về hành vi tốt xấu đối với con vật 
-TC: Xi bô khoai.
- Chơi tự do.
SEL: Trẻ nhận biết được hành vi tốt xấu đối với con vật.Trẻ biết cách chăm sóc bảo vệ con vật
	· - Quan sát đặc điểm con cá
· - TC: Thỏ ăn cỏ
- Chơi tự do  
SEL: Trẻ biết hợp tác, chia sẻ và lắng nghe ý kiến của bạn khi cùng quan sát con cá

	

	
	
	Nhánh 3

	- Đi khuỵu gối
-TC: Bắt trước tạo dáng con vật.
- Chơi tự do.
SEL: Trẻ phát triển hợp tác, tuân theo luật chơi và nhận thức an toàn qua các hoạt động

	Khám phá vòng đời phát triển của con bướm,… - TC: Cáo và thỏ
· - Chơi tự do
SEL: Trẻ biết hợp tác, chia sẻ và lắng nghe ý kiến của bạn khi khám phá vòng đời phát triển của con bướm.

	Quan sát tranh ảnh, video để nhận biết cảm xúc của trẻ về hành vi tốt xấu đối với con vật 
- TC: Tạo dáng con vật
- Chơi tự do 
SEL: Trẻ nhận biết được hành vi tốt xấu đối với con vật.Trẻ biết cách chăm sóc bảo vệ con vật
	- Thực hành chăm sóc con vật gần gũi: Chó, mèo, gà, thỏ,cá.
- TC: Kéo co
- Chơi tự do 
SEL: Trẻ nhận biết cảm xúc của mình khi chăm sóc con vật gần gũi: Chó, mèo…

	- Quan sát thời tiết
- TC:Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do. 
*SEL: Trẻ nhận biết cảm xúc của mình trong các loại thời tiết khác nhau (vui khi trời nắng để chơi, buồn khi trời mưa không ra sân).

	

	
	
	Nhánh 
4
	- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật
- TC:Nhảy bao bố.
- Chơi tự do.
SEL: Trẻ nhận biết cảm xúc của mình khi chăm sóc con vật

	- Thực hành tươí rau, nhặt cỏ
-TC: Thả đỉa ba ba
 - Chơi tự do
SEL: Trẻ nhận biết cảm xúc của mình khi chăm sóc vườn rau, nhặt cỏ, tưới nước

	- Quan sát thời tiết
- TC: Cáo và thỏ
- Chơi tự do. 
*SEL: Trẻ nhận biết cảm xúc của mình trong các loại thời tiết khác nhau (vui khi trời nắng để chơi, buồn khi trời mưa không ra sân).
	- Đi khuỵu gối
-TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do.
SEL: Trẻ phát triển hợp tác, tuân theo luật chơi và nhận thức an toàn qua các hoạt động

	- Quan sát cây khế
- TC: Kéo co
- Chơi tự do.
SEL: Trẻ biết hợp tác, chia sẻ và lắng nghe ý kiến của bạn khi cùng quan sát cây khế

	

	
	

	3
	Hoạt động chiều
	Nhánh1

	- Dạy trẻ biết: Mèo thích ăn cá, Thỏ thích ăn cà rốt, chó thích ăn xương...
 - Nhận xét và nêu gương cuối ngày.
- Vệ sinh+T
rả trẻ
SEL: Giúp trẻ hiểu sở thích của các con vật, rèn khả năng quan sát, ghi nhớ và hình thành sự quan tâm, yêu thương động vật.

	Truyện: Ngôi nhà của ong mật
- Nêu gương cuối ngày.
- Vệ sinh+Trả trẻ
SEL: Giúp trẻ biết yêu quý ngôi nhà chung, rèn kỹ năng hợp tác, chia sẻ và ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh.

	- Thơ: Ếch con học bài
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh+Trả trẻ
SEL: Giúp trẻ hình thành thói quen chăm chú học tập, biết lắng nghe, cố gắng và tự tin khi tham gia hoạt động học cùng bạn bè.
	Dạy KNCH Vì sao con mèo rửa mặt
- Nêu gương cuối ngày.
- Vệ sinh+Trả trẻ.
SEL: Giúp trẻ hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, biết chăm sóc bản thân và tạo thói quen sinh hoạt sạch sẽ hằng ngày.

	- Dạy KNVĐ  Đàn gà con 
- Nêu gương cuối tuần
- Vệ sinh+Trả trẻ.
SEL: Giúp trẻ mạnh dạn vận động, phối hợp cùng bạn, biết chờ lượt và vui vẻ tham gia hoạt động tập thể.
	

	
	
	Nhánh 2

	 - Tìm hiều về một số động vật sống dưới nước- Nêu gương cuối ngày.
 - Vệ sinh + Trả trẻ.
SEL: Giúp trẻ hình thành tình yêu thiên nhiên, biết quan tâm và bảo vệ các loài động vật sống dưới nước.

	- Truyện: Cá diếc con
- Nêu gương cuối ngày.
- Vệ sinh + Trả trẻ.
SEL: Giúp trẻ biết nghe lời người lớn, cẩn thận trước nguy hiểm và hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
	Đồng dao "Con cua mà có hai càng")
- Nêu gương cuối ngày.
- Vệ sinh + Trả trẻ.
SEL: Giúp trẻ vui vẻ giao tiếp, tự tin tham gia hoạt động tập thể và tăng cường sự gắn kết với bạn bè.

	Dạy KNVĐ Một con Vịt
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh +Trả trẻ
SEL: Giúp trẻ tự tin vận động theo nhịp, mạnh dạn thể hiện bản thân và phối hợp vui vẻ cùng bạn bè.
	- Truyện “Dê con nhanh trí”
- Nêu gương cuối tuần. 
Vệ sinh +Trả trẻ
SEL: Giúp trẻ biết nghe lời người lớn, bình tĩnh xử lý tình huống nguy hiểm và rèn kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
	

	
	
	Nhánh 3
	Dạy KNCH Trời nắng trời mưa
- Nêu gương cuối ngày.
- Vệ sinh+ Trả trẻ
SEL: Giúp trẻ nhận biết thời tiết, biết giữ gìn sức khỏe và hình thành kỹ năng tự chăm sóc bản thân phù hợp với từng hoàn cảnh.
	Dạy trẻ biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua các hoạt động trong chủ đề động vật (trò chơi, hát, vận động, vẽ, nặn, xếp hình)
- Nêu gương cuối ngày.
- Vệ sinh+ Trả trẻ.
SEL: Giúp trẻ nhận biết, biểu lộ cảm xúc phù hợp, tự tin thể hiện bản thân và hòa đồng khi tham gia các hoạt động cùng bạn bè


	- Truyện “Ba chú gấu”
- Nêu gương cuối ngày.
- Vệ sinh+ Trả trẻ.
SEL: Giúp trẻ biết tôn trọng đồ dùng của người khác, cư xử lễ phép và hình thành hành vi đúng mực trong sinh hoạt hằng ngày.
	- Truyện: Ngôi nhà của ong mật
- Nêu gương cuối ngày.
- Vệ sinh+ Trả trẻ.
SEL: Giúp trẻ biết yêu quý ngôi nhà chung, rèn kỹ năng hợp tác, chia sẻ và ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh.

	- Thơ “Chú bò tìm bạn”
- Nêu gương cuối tuần.
- Vệ sinh+Trả trẻ.
SEL: Giúp trẻ biết yêu thương, chia sẻ, mạnh dạn kết bạn và hòa đồng với bạn bè xung quanh.
	

	
	
	Nhánh 4
	Khám phá vòng đời phát triển của con bướm,…
- Nêu gương cuối ngày.
- Vệ sinh+ Trả trẻ
SEL: Giúp trẻ hình thành sự tò mò, yêu thiên nhiên, biết trân trọng và bảo vệ sự sống của các loài sinh vật.

	- Truyện: Cá diếc con 
- Nêu gương cuối ngày.
- Vệ sinh+ Trả trẻ
SEL: Giúp trẻ biết nghe lời người lớn, cẩn thận trước nguy hiểm và hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân
	- Thơ: Chim chích bông
- Nêu gương cuối ngày.
- Vệ sinh+ Trả trẻ
SEL: Giúp trẻ yêu thiên nhiên, biết lắng nghe, cảm nhận cái đẹp và vui vẻ chia sẻ cảm xúc cùng bạn bè.
	Quan sát tranh ảnh, video để nhận biết cảm xúc của trẻ về hành vi tốt xấu đối với con vật
- Nêu gương cuối ngày.
- Vệ sinh+ Trả trẻ
SEL: Giúp trẻ nhận biết, biểu lộ cảm xúc phù hợp, tự tin thể hiện bản thân và hòa đồng khi tham gia các hoạt động cùng bạn bè

	Dạy KNVĐ  Đàn gà con
- Nêu gương cuối ngày.
- Vệ sinh+ Trả trẻ
SEL: Giúp trẻ mạnh dạn vận động, phối hợp cùng bạn, biết chờ lượt và vui vẻ tham gia hoạt động tập thể.
	




V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích - yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	*Nấu ăn

	- Trẻ nhận vai chơi, biết thể hiện vai chơi. Biết lựa chọn thực phẩm để mua, có kĩ năng chế biến, nấu một số  món ăn đơn giản từ các loại: Tôm, cua, cá, trứng, rau, củ. Bước đầu biết đặt tên cho các món ăn. Biết bày và giới thiệu các món ăn, trang trí bàn ăn, giao tiếp, phục vụ khách hàng.
-  Rèn kỹ năng sử dụng đồ dùng đồ chơi và thao tác đúng và thao tác chế biến một số món ăn.
- Trẻ hứng thú tham gia chơi, thực hiện công việc được giao, biết tôn trọng và hợp tác, chấp nhận trong khi chơi
* SEL: Hợp tác, chia sẻ đồ chơi; biết hỗ trợ nhau khi chơi, học cách biết ơn khi được
mời ăn hoặc hạnh phúc khi được khen nấu ăn giỏi
	- Thực hiện công việc: 
+  Mua thực phẩm.
+  Chế biến thực phẩm.
+  Nấu các món ăn.
+ Phục vụ khách hàng.

	- Tạp dề, mũ, Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đĩa, đũa, dao, thớt, ống để giấy, đũa, thìa, khăn trải bàn. Thực phẩm:  tôm, cua, cá, trứng, giò, thịt, rau, quả...
- Mẫu quy trình .
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	* Nấu món: 
- Tôm rang
- Rau cải luộc
	
- Tôm, dầu ăn
- Rau
	x
	
	
	

	
	
	
	
	* Nấu món: Cá rán
- Cà rốt luộc
	- Cá, dầu ăn
- Củ cà rốt
	
	x
	
	

	
	
	
	
	* Nấu món: Trứng rán
	- Trứng
	
	
	x
	

	
	
	
	
	* Nấu món: Thịt gà luộc 
	- Thịt gà
	
	
	
	x

	
	
	* Bế em
	-Trẻ biết bế em và chăm sóc em.
* SEL:Trẻ rèn luyện kỹ năng chăm sóc em bé như bế em. Trẻ biết hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ bạn, đồng thời thể hiện tình cảm yêu thương, gắn bó với các thành viên trong gia đình.”
	- Trẻ biết bế em, cho em ăn, tắm rửa cho em, cho em đi khám bệnh.
	- Búp bê, bát đĩa thìa, giường, gối….
	x
	x
	x
	x

	
	
	* Bác sĩ

	- Biết thực hiện công việc, thao tác của bác sĩ, y tá về chăm sóc, chữa bệnh cho bệnh nhân, 
- Biết lắng nghe ý kiến, nói nhẹ nhàng để dặn dò, lịch sự với bệnh nhân
*SEL: Thể hiện lòng nhân ái, biết quan tâm chăm sóc đến bệnh nhân, đồng cảm với người bệnh, tự tin và trách nhiệm, thể hiện cảm xúc tích cực như: vui khi chữa khỏi bệnh, mỉm cười an ủi bệnh nhân

	- Thực hiện công việc: 
+ Mặc trang phục.
+ Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ.
+ Nhắc bệnh nhân biết xếp hàng chờ đến lượt khám.
+ Thực hiện các thao tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân.
+ Dặn dò bệnh nhân
	- Trang phục bác sĩ, dụng cụ y tế, một số thuốc. 

	x
	x
	x
	x

	
	
	*  Bán hàng
- Cửa    hàng con giống
- Cửa hàng thực phẩm tươi sạch 
 
	- Biết chào mời, cảm ơn khách hàng. Biết lấy đúng hàng cho khách. Biết điều chỉnh cân theo số lượng khách yêu cầu, biết nói giá tiền các mặt hàng.
- Biết điều chỉnh giọng nói cho phù hợp với ngữ cảnh, tình huống và nhu cầu khi giao tiếp với khách hàng. 
SEL: Trẻ thể hiện niềm vui khi được thể hiện lời chào hỏi khách hàng của cô bán hàng, hạnh phúc khi được sắp xếp hàng hóa, chào mời cảm ơn khách hàng

	- Thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng cho gọn, đẹp.
+ Mời chào khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho khách.
	- Bảng giá, tiền.
- Các mặt hàng: Rau, quả, bánh, kẹo, thực phẩm …
- Thức ăn cho các con vật
- Đồ chơi các con vật sống dưới nước
- Đồ chơi: Các con vật sống trong rừng
- Đồ chơi: các con vật nuôi trong gia đình
	x

	x
	x
	x

	2
	 Góc xây dựng

	- Xây doanh trại bộ đội
- Xây dựng trang trại chăn nuôi
- Vườn bách thú
- Ao nuôi cá

	 - Trẻ biết xây, xếp, lắp ghép tạo thành
 “ Ao cá” “Sở thú ” “ Trang trại chăn nuôi”,
- Biết tôn trọng, hợp tác cùng bạn trong khi chơi.
- Biết đặt tên cho công trình xây dựng của mình.
-*SEL:Trẻ biết nhận vai chơi và thể hiện được vai của mình,
biết phân loại đồ chơi, xây dựng công trình và phối hợp để tạo thành chủ đề chơi. Trẻ bước đầu biết bố cục công trình hợp lý, đẹp mắt, rèn kỹ năng và cất đồ chơi gọn gàng.Trẻ hứng thú, mạnh dạn, tự tin, biết phối hợp và đoàn kết cùng bạn để hoàn thành nhiệm vụ.


	- Xây dựng “ Ao nuôi cá ”: Xây, xếp cổng, tường bao, lối đi, khu nhà bảo vệ,  
- Xây dựng “ Trang trại chăn nuôi ”, “Xây doanh trại bộ đội”: Xây, xếp cổng, tường bao, lối đi, khu nhà bảo vệ,  khu các con vật nuôi, lắp ghép cây xanh, rau củ
- Xây dựng “ Vườn bách thú ”: Xây, xếp cổng, tường bao, lối đi, khu nhà bảo vệ,  khu các con vật sống trong rừng, lắp ghép cây xanh 
	- Bộ lắp ghép nhựa, lắp nút, khối đại, gạch, cây, hoa rời, hàng rào.
- Mô hình: “Ao cá”, “Vườn bách thú”  
“Trang trại chăn nuôi”,, Các dãy nhà, các khu chuồng trại, trồng hoa, rau…) mẫu cổng, cây xanh, hoa. 
	x
	x
	x
	x
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Góc học tập
	-  Bé phân loại

	- Trẻ biết phân loại các nhóm con vật
*SEL:Trẻ biết phân loại, biết nối đúng, biết phối hợp cùng bạn thực hiện đến cùng nhiệm vụ


	- Phân loại:
+ Nhóm con vật trong gia đình
+ Nhóm con vật trong rừng
+ Nhóm con vật dưới nước
+ Nhóm cô trùng
	- Bảng phân loại, lô tô: 
+ Nhóm con vật trong gia đình
+ Nhóm con vật trong rừng
+ Nhóm con vật dưới nước
+ Nhóm cô trùng

	x



	x



	x
	x

	
	
	- Xếp theo quy tắc
	- Trẻ biết sắp xếp các đối tượng tương ứng 1- 1, xếp theo quy tắc, xếp theo yêu cầu.
	-  Xếp các đồ dùng, đồ chơi tương ứng 1-1
	- Bảng chơi, lô tô các con vật trong chủ đề
	x
	x
	x
	x

	
	
	-Đếm, thêm bớt, cho đủ số lượng, nhận biết số theo ý thích
	- Biết đếm, thêm bớt, cho đủ số lượng, nhận biết số theo ý thích
	 - Chơi gắn đủ số lượng.
	- Bảng chơi, lô tô đồ dùng đồ chơi, thẻ số.
	x
	
	
	x

	
	
	
	
	- Chơi khoanh đúng số lượng.
	- Bảng chơi, tranh các nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng, bút dạ.
	
	x
	x
	x

	
	
	- Xếp  tương ứng

	- Trẻ nhận biết và có kỹ năng gắn đúng số lượng con vật  tương ứng với số
	-Trẻ chọn những con vật theo ý thích và gắn tương ứng với số lượng đã cho
	- Bảng gắn tương ứng, thẻ số 1,2,3,4,5 lô tô theo chủ đề “Động vật”
	x

	x


	x
	x

	
	
	- Ghép tranh
	- Trẻ ghép các mảnh ghép thành bức tranh hoàn chỉnh theo mẫu
	- Ghép tranh con vật trong gia đình.
- Ghép tranh con vật trong rừng.
- Ghép tranh con vật dưới nước.
- Ghép tranh con côn trùng
	- Một số tranh mẫu và tranh các mảnh cắt rời.
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Bé chọn đúng
	- Trẻ chọn đúng que kem có số gắn vào bảng với số tương ứng.
	- Trẻ chọn đúng và ghép
	- Bảng chơi, que kem có đánh số.
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Gắp và gắn đúng số lượng vào cốc
	-  Trẻ dùng kẹp gắp bông gòn vào cốc đếm và gắn thẻ số tương ứng
	- Trẻ dùng kẹp vừa gắp vừa đếm số lượng và gắn thẻ tương ứng
	- Cốc, bông gòn, kẹp, thẻ số.
	x
	x
	x
	x
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	Góc sách truyện

	 - Bé kể chuyện về chủ đề, các con vật
	- Biết kể chuyện theo tranh , kể chuyện sáng tạo theo tranh, kể chuyện sáng tạo với các loại rối.
*SEL: Trẻ biết vui vẻ thích thu khi xem tranh- kể truyện. Có ý thức không làm ảnh hưởng tới người khác


	- Xem, kể chuyện theo tranh truyện: Ngôi nhà của ong mật, bác gấu đen và 2 chú thỏ
- Xem album về chủ đề động vật
- Kể chuyện sáng tạo theo tranh.
- Kể chuyện với rối: Cáo thỏ và gà trống, ba chú heo con...
	- Quyển sách đa năng dùng để kể chuyện theo tranh, đọc thơ chữ to, kể chuyện sáng tạo.
- Bộ sưu tập, loại album theo chủ đề nhánh.
- Truyện cô và trẻ cùng làm, truyện mua sẵn theo chủ đề nhánh.
	x
	x
	x
	x

	5. 
	Góc nghệ thuật
	- Vẽ, tô màu,gắn đính, dính dán tranh rỗng bằng các nguyên học liệu.

	-  Trẻ biết các kỹ năng tô, vẽ, nặn, dán, làm đồ dùng đồ chơi về bản thân   Rèn kỹ năng sử dụng dụng cụ để tạo ra các sản phẩm.
- Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ, tô màu để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa. Biết nhận xét bức tranh và đặt tên cho sản phẩm của mình.
- Trẻ biết kết hợp các ngón tay để tự xé, cắt theo đường viền thẳng, cong của các hình đơn giản.
- Biết chia đất, lăn dài, lăn tròn ấn bẹt tạo ra sản phẩm.
- Biết dùng các nguyên vật liệu sẵn có tạo ra sản phẩm.
- Biết thu cất đồ dùng, nguyên học liệu gọn gàng, ngăn nắp, đúng nơi quy định.
SEL:Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác, Rèn luyện các kỹ năng tô vẽ, cắt, xé, dán. Trẻ biết trân trọng và cảm thấy thích thú với những sản phẩm do chính mình làm ra.”
	- Trẻ vẽ, tô màu, xé ,cắt dán, các con vật bằng các nguyên vật liệu

	- Giấy màu, giấy vẽ, kéo, hồ dán, băng dính , màu nước, bút lông, bút dạ màu, sáp màu, mút xốp, giấy vo,  vỏ hạt dưa, len, vải vụn, lá cây, vỏ hộp...
	x
	x
	x
	x

	
	
	- Tô màu sáp, màu nước tranh Các con vật trong chủ đề


	
	+ Trẻ chọn màu và tô màu cho bức tranh
	+ Tranh rỗng Con vật sống dưới nước.
+ Tranh rỗng con vật sống trong rừng.
+ Tranh rỗng con vật sống trong gia đình.
	x
	x
	x
	x

	
	
	


- Nặn 
	
	- Bước đầu biết cầm và thao tác làm cho mềm đất và xoay tròn, lăn dài nặn theo mẫu
	+ Mẫu nặn: Một số Con vật
	
	x
	
	x

	
	
	
	
	- Nặn vịt mẹ vịt con
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Nặn con voi
	
	
	
	x
	

	
	
	- Làm một số con vật bằng các nguyên vật liệu có sẵn
	
	- Biết sử dụng các nguyện vật liệu kết hợp tạo ra sản phẩm
	+ Lõi giấy vệ sinh, thìa nhựa sữa chua, vỏ hộp sữa chua, giấy màu, giấy vụn, bìa, nắp chai,….
	x
	x
	x
	x



Người lập kế hoạch
Giáo viên: Lương Thị Lập + Đặng Thị Hường





